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	V/v giải trình, tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Nghị định quản lý cát sỏi lòng sông
	


Kính gửi: Bộ Tư pháp
Thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2017 tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2017, chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Văn bản số 7875/VPCP-CN ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ và Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2018 phiên họp Chính phủ với các địa phương và phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 6 năm 2018. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hoàn thành dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông. Dự thảo lần 2 Nghị định đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo đăng tải lấy ý kiến nhân dân trên website Bộ Tài nguyên và Môi trường và Cổng thông tin điện tử Chính phủ (từ ngày 10/4/2018), gửi lấy ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, địa phương tại Văn bản số 2352/BTNMT-ĐCKS ngày 11/05/2018. (Tính đến ngày 09/7/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nhận được ý kiến tham gia góp ý của 19 bộ, ngành; 45 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương). Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Ban soạn thảo Nghị định lần thứ nhất tổ chức ngày 05/4/2018, ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, địa phương. Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo như sau:

I. Các ý kiến đã được tiếp thu

Trên cơ sở rà soát nội dung các ý kiến góp ý của các Bộ, ngành và địa phương, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa nội dung các quy định có liên quan trong dự thảo (lần 3) Nghị định, cụ thể là:
1. Về phạm vi điều chỉnh, đã tiếp thu, bổ sung phạm vi điều chỉnh với đối tượng "hồ" tại Điều 1 dự thảo cho phù hợp quy định tại Điều 63 Luật Tài nguyên nước.
 

2. Về giải thích từ ngữ

Đã tiếp thu, điều chỉnh một số khái nhiệm về quy hoạch (Khoản 2), về nguồn gốc cát, sỏi (Khoản 3), về lòng sông (Khoản 7) và Bãi sông (khoản 8) Điều 3 dự thảo Nghị định.

3. Về các chính sách đề xuất đưa vào trong dự thảo, đã tiếp thu, đề xuất đưa vào 05 chính sách như sau:

(1) Nhà nước thống nhất quản lý tài nguyên cát, sỏi lòng sông theo quy định của Luật khoáng sản và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, gắn với trách nhiệm bảo vệ lòng, bờ, bãi sông theo quy định của Luật tài nguyên nước, pháp luật liên quan.

(2) Nhà nước tổ chức quy hoạch tổng thể tài nguyên cát, sỏi theo lưu vực sông, đồng thời phân cấp gắn với trách nhiệm quản lý theo địa giới hành chính của các cấp chính quyền địa phương; phân công trách nhiệm quản lý nhà nước của các Bộ, ngành liên quan.

(3) Nhà nước thống nhất quản lý tài nguyên cát, sỏi lòng sông gắn với trách nhiệm Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các Bộ, ngành liên quan từ khi lập quy hoạch; cấp phép thăm dò, khai thác cho đến hoạt động tập kết, mua bán, vận chuyển và tiêu thụ cát, sỏi lòng sông

(4) Nhà nước thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản trong cấp phép thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng sông; đấu thầu thực hiện dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch; đấu giá khối lượng cát, sỏi lòng sông thu hồi được (nếu có) từ các dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch.

(5) Nhà nước khuyến khích sử dụng các khoáng sản có thể sản xuất cát nhân tạo thay thế cát tự nhiên; nghiêm cấm việc sử dụng cát, sỏi đủ chất lượng để xây dựng cho mục đích san lấp, cải tạo mặt bằng. (Điều 4 dự thảo).

4. Về quy hoạch

Đã tiếp thu ý kiến của Bộ công Thương, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, các địa phương liên quan điều chỉnh lại một số nội dung liên quan đến quy hoạch sử dụng cát, sỏi lòng sông theo lưu vực tại Điều 5, Điều 6, Điều 7 và Điều 8 dự thảo.

5. Về điều kiện cấp phép thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng sông

Đã tiếp thu góp ý của các địa phương, bỏ nội dung quy định lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương giáp ranh khi cấp phép, điều chỉnh các nội dung quy định về phân định điều kiện cấp phép, đấu thầu chọn đơn vị khai thác, đấu giá khoáng sản thu hồi tại Điều 9 dự thảo.

6. Về nội dung giấy phép khai thác cát, sỏi lòng sông

Đã tiếp thu, điều chỉnh các nội dung của giấy phép theo hướng chỉ đặt ra các yêu cầu chung về nội dung cần điều chỉnh. Các ván đề cụ thể như thời gian khai thác, thời điểm khai thác ... sẽ do Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh quy định cụ thể tại Điều 10 dự thảo.

7. Về các nội dung liên quan đến lập bến bãi, vận chuyển cát sỏi trên sông, mua bán, tiêu thụ cát, sỏi lòng sông: Đã tiếp thu, điều chỉnh theo hướng bến bãi tại các địa phương do UBND cấp tỉnh phê duyệt, cấp phép. Việc chỉ định cơ quan tham mưu trình do UBND cấp tỉnh quyết định dựa trên đặc thù từng địa phương (Điều 11 dự thảo). Đã tiếp thu ý kiến Bộ Tài chính, các địa phương liên quan đến vận chuyển cát sỏi như tại Điều 12 dự thảo. 

8. Đã tiếp thu ý kiến của các tỉnh Lâm Đồng, Cao Bằng…, làm rõ về phương án bảo vệ lòng, bờ, bãi sông tại Điều 21, chỉnh sửa lại quy định tại Điều này theo hướng các dự án có hoạt động quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 2 của Nghị định thì phải lập phương án bảo vệ lòng, bờ, bãi sông cùng với quá trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường. Phương án này là một bộ phận của báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường và được thẩm định, chấp thuận cùng với việc thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường nhằm tránh phát sinh thủ tục hành chính.
9. Đã tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bổ sung các quy định về trình tự, thủ tục thẩm định, chấp thuận phương án bảo vệ lòng, bờ bãi sông tại Điều 23 (mới).

10. Về trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương liên quan

Đã tiếp thu ý kiến của các Bộ: Công Thương, Xây dựng, Công an, hoàn thiện các nội dung liên quan đến trách nhiệm của các Bộ tại các Điều 24 (mới), 27 (mới), 28 (mới) 29 (mới) và Điều 30 (mới).

11. Về tổ chức thực hiện

Đã tiếp thu ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, bỏ nội dung quy định về bãi bỏ các văn bản quy định về quản lý trái với các quy định tại Nghị định này, hoàn thiện Điều 34 (mới) dự thảo. 

II. Các ý kiến giải trình
1. Về tên của Nghị định theo góp ý của Ủy ban dân tộc, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị giữ nguyên do đã được thông qua tại phiên họp Chính phủ. Các nội dung cụ thể cần điều chỉnh đã được quy định cụ thể trong dự thảo Nghị định.

2. Về đề nghị bỏ nội dung bảo vệ lòng, bờ, bãi sông như ý kiến của Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Nông nghiệp- PTNT, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị giữ nguyên do hai hoạt động này (khai thác cát, sỏi và bảo vệ lòng, bờ bãi sông) có mối quan hệ nhân - quả như đã được trình bày cụ thể trong dự thảo Tờ trình gửi Chính phủ và đã được Chính phủ thông qua tại phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2018.

3. Về quy hoạch (Từ Điều 5 - Điều 7)

Các Bộ, ngành (Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra Chính phủ, Công Thương, Văn hóa thể thao và du lịch, Nông nghiệp và PTNT...); các tỉnh (Lâm Đồng, Yên Bái, Cần Thơ, Thừa Thiên Huế, Nam Định, Thanh Hóa, Lạng Sơn, Lào Cai, Bắc Kạn...) có ý kiến về quy hoạch trong đó đề nghị rà soát sự phù hợp của Luật quy hoạch với các nội dung về quy hoạch vùng cát, sỏi lòng sông theo lưu vực như trong dự thảo Nghị định; phân định trách nhiệm giữa ngành xây dựng (theo quy định tại Luật quy hoạch và hướng dẫn tại Nghị định 24a/2016/NĐ-CP) và ngành Tài nguyên môi trường trong việc lập quy hoạch khai thác, sử dụng khoáng sản vật liệu xây dựng; việc xem xét lập lại quy hoạch cho cả 63 tỉnh/thành phố sẽ bất cập, không phù hợp thực tế.

Vấn đề này, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14, quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên cát, sỏi lòng sông theo lưu vực là một hợp phần của quy hoạch vùng, do đó, việc xem xét rà soát quy hoạch đối với đối tượng cát, sỏi lòng sông theo quy hoạch vùng là cần thiết, khắc phục được các bất cập về tình trạng cấp phép khai thác cát, sỏi chỉ theo địa giới hành chính như đã xảy ra trong thời gian vừa qua. Nội dung này là cụ thể hóa Chính sách 2 trong dự thảo Nghị định, do vậy Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp thu một số nội dung liên quan đến kỹ thuật soạn thảo văn bản, kiến nghị giữ nguyên các nội dung như dự thảo đã được điều chỉnh.

4. Về việc quy định các nội dung hạn chế trong cấp phép khai thác theo góp ý của Bộ Thông tin truyền thông, theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật khoáng sản, trong các trường hợp cần đảm bảo về quốc phòng, an ninh; ngăn ngừa, giảm thiểu tác động đến môi trường... cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có thể quy định hạn chế việc thăm dò, khai thác khoáng sản. Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị giữ nguyên các nội dung quy định về hạn chế quyền của tổ chức, cá nhân khai thác cát, sỏi lòng sông, có tiếp thu, điều chỉnh như mục I.7 nêu trên.
5. Về việc mở rộng phạm vi khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản so với quy định tại Điều 28 Luật khoáng sản theo ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông (Điều 14 dự thảo).

Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

Nội dung quy định tại điều này không phải là mở rộng so với quy định tại Điều 28 Luật khoáng sản mà chỉ chi tiết hóa các chỉ tiêu cụ thể liên quan đến phạm vi hành lang an toàn bảo vệ các công trình phòng chống thiên tai, hồ , đập, bảo vệ lòng, bờ, bãi sông theo quy định của Luật tài nguyên nước và các Luật chuyên ngành khác, do đó Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị giữ nguyên nội dung quy định tại điều này.

6. Về  phương án bảo vệ lòng, bờ bãi sông cho các công trình kè bờ, chỉnh trị sông (Bộ NN-PTNT), hiện nay có những công trình kè bờ, chỉnh trị sông không chỉ nhằm mục đích bảo vệ bờ mà còn sử dụng đa mục tiêu, phát triển các vùng đất ven sông, bãi sông, bãi nổi, cù lao. Phương án bảo vệ lòng, bờ, bãi sông do các chủ dự án lập là hồ sơ kỹ thuật bắt buộc, bao gồm các biện pháp công trình, phi công trình và tài chính để tổ chức thực hiện và là cơ sở pháp lý cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét chấp thuận cho các dự án triển khai liên quan đến lòng, bờ, bãi sông, hồ chứa, do vậy đề nghị giữ nguyên như dự thảo.
7. Góp ý của Bộ Giao thông vận tải về trách nhiệm của Bộ quy định tại Điều 26 (cũ, Điều 27 mới): đề nghị giữ nguyên do phù hợp với các yêu cầu về kỹ thuật trong đảm bảo an toàn luồng lạch và phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 03/CT-TTg năm 2015.

8. Ý kiến của một số tỉnh: Quảng Trị, Điện Biên, Thanh Hóa… đề nghị quy định cấp phép không cần thăm dò ở các khu vực đầu nguồn sông, suối khu vực miền núi vùng sâu với thời gian không quá 01 năm, công suất không quá 5.000m3/năm. Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng đề xuất của các địa phương không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này, do vậy Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị giữ nguyên như dự thảo.
Trên đây là báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối tượng chịu tác động trực tiếp của văn bản, kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
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